CHUYÊN ĐỀ 4
ĐỘNG TỪ VÀ CỤM ĐỘNG TỪ
(VERBS AND PHRASAL VERBS)
I. Trọng tâm kiến thức
1. Khái niệm
Động từ (Verbs) là từ hoặc cụm từ dùng để diễn đạt một hành động hoặc một trạng thái nào đó của chủ thể. Động từ có chức năng rất quan trọng, giúp truyền tải thông tin và nội dung chính trong một câu. Bất cứ một câu đầy đủ nào cũng cần có động từ mới trở thành một câu hoàn chỉnh và đúng ngữ pháp (S-V-O).
Ví dụ:
- Động từ chỉ hành động: work, study, play
- Động từ chỉ trạng thái: be, feel, seem
2. Phân loại động từ
Dựa trên các tiêu chí khác nhau có thể phân loại động từ thành các loại sau:
2.1. Ngoại động từ và nội động từ (Transitive and intransitive verbs)
– Ngoại động từ là động từ chỉ hành động, đòi hỏi phải có một tân ngữ trực tiếp (direct object) theo sau thì mới hoàn chỉnh về mặt ý nghĩa.
Ví dụ: He read a book last night. (NOT He read)
           Let's make a new paper plane. (NOT Let's make)
– Nội động từ là động từ chỉ hành động mà không có tân ngữ theo sau.
Ví dụ: The baby is sleeping.
           Stand up!
– Một số động từ vừa là ngoại động từ vừa là nội động từ phụ thuộc vào nghĩa của động từ đó trong câu.
Ví dụ: He ran as fast as he could. (Anh ta chạy nhanh hết sức có thể.) – Nội động từ
          He had difficulty in running a business. (Anh ta gặp khó khăn trong việc điều hành một doanh nghiệp.) – Ngoại động từ
2.2. Trợ động từ và động từ thường (auxiliary and ordinary verbs)
- Trợ động từ là các động từ đặc biệt (be, have, do, can, may, must, ...) được chia thành 2 nhóm:
+ Trợ động từ chính gồm các động từ be, do, have được dùng với động từ khác
để chỉ thì, thể và để thành lập câu phủ định hoặc câu hỏi.
+ Trợ động từ tình thái gồm các động từ can, could, may, might, must, shall, should, will, would được dùng trước hình thức nguyên thể của động từ khác để chi khả năng, sự chắc chắn, sự cho phép, nghĩa vụ,…
– Động từ thường là động từ diễn tả hành động thông thường.
Ví dụ: eat, drink, learn
2.3. Động từ hành động và động từ trạng thái (action and state verbs)
– Động từ hành động có chức năng diễn tả hoạt động của chủ thể (về mặt vật lý hoặc tinh thần). Các động từ chỉ hành động có thể được sử dụng ở các thì tiếp diễn.
Ví dụ: He's studying now. He will be studying at 8 am tomorow.
– Động từ trạng thái có chức năng diễn tả cảm xúc, cảm giác, mong muốn, nhu cầu, ý nghĩ hoặc sự sở hữu của chủ thể. Các động từ chỉ trạng thái thường không sử dụng được với các thì tiếp diễn.
Có 5 nhóm động từ trạng thái, đó là:
	Nhóm động từ trạng thái
	Ví dụ

	Động từ trạng thái chỉ cảm xúc, tình cảm
	want, love, like, hate, dislike, need

	Động từ trạng thái chỉ quan điểm, suy nghĩ, tư tưởng
	understand, agree, know, think, believe, mean, wish, remember, forget, realize

	Động từ trạng thái chỉ sự sở hữu
	have, own, possess, belong, include, consist

	Động từ trạng thái chỉ giác quan
	see, hear, taste, smell, touch, seem, look

	Các động từ trạng thái khác
	fit, depend, weigh


– Một số động từ vừa là động từ hành động vừa là động từ trạng thái tùy thuộc vào nghĩa của động từ đó trong câu. Dưới đây là một số động từ như vậy:
	
	Động từ hành động
	Động từ trạng thái

	appear

	xuất hiện
The actress is appearing in a
talk show on TV tonight.
	có vẻ
She appeared happy after
getting the scholarship.

	have

	ăn, uống, tắm
I'm having dinner with Sam
tonight.
	có
They have three children after
10 years of marriage.

	look

	nhìn
He's looking at you.
	trông có vẻ
Jack looked tired.

	see

	gặp gỡ
Jack will meet Sarah to discuss the project.
	hiểu, xem xét
Cloe sees what is going on
clearly.




	smell
	ngửi
She had to smell the food to check if it was spoiled.
	có mùi
The flowers smell fragrant.

	taste
	nếm
My mother always tastes the food before adding seasoning.
	có vị
The cake tasted so good.


	think
	cân nhắc, suy nghĩ 
David is thinking of enrolling in a cooking course.
	nghĩ rằng, tin rằng
He thinks that it's good idea.


	weigh
	cân
You must weigh this bag of fruits before selling it to customers.
	có cân nặng
The baby weighs 5 kilograms.



3. Cụm động từ
Cụm động từ (phrasal verbs) được hiểu là sự kết hợp giữa một động từ (verb) cùng với một hay nhiều hơn một tiểu từ (particles). Tiểu tử có thể là giới từ (preposition) hoặc trạng từ (adverb) để tạo ra cụm động từ có ý nghĩa khác biệt hoàn toàn so với động từ gốc.
Ví dụ: Động từ take có những nghĩa cơ bản là: cầm, nắm, giữ, lấy. Nhưng khi kết hợp với các tiểu từ khác nhau thì mang nghĩa rất khác nhau.
The plane took off an hour late. (take off: cất cảnh)
Halfway through the chapter I realized I hadn't taken anything in. (take in: hiểu) 
Your daughter doesn't take after you at all. (take after: giống)
II. Luyện tập tổng hợp
Choose the correct answer to each question.
1. Tom ___________ to do his homework now.
A. want	B. isn't wanting	C. is wanting		D. doesn't want
2. Mark __________  the soup to see if it needs salt.
A. is tasting	B. tastes		C. was tasting		D. tasted
3. What __________ the kids doing at 10 p.m. yesterday?
A. was		B. are			C. were		D. did
4. Why do you think they __________ help you like they said they would?
A. haven't	B. didn't		C. doesn't		D. weren't
5. Where __________ they go on their last summer vacation?
A. did			B. were		C. are			D. will
6. Tony _________ going to be disappointed when he hears what happened.
A. doesn't		B. is			C. was			D. will
7. Leave early so that you _________ miss the bus. 
A. didn't		B. wouldn't		C. shouldn't		D. won't
8. This bag isn't as heavy as it looks. You __________ help me carry it. Anyway, thank you for offering to help.
A. don't need		B. must		C. needn't		D. might
9. Whatever __________ come, we will always stand by you.
A. may			B. must		C. should		D. ought to
10. Bob _________ called yet. He's late as usual.
A. is			B. doesn't		C. has			D. hasn't
11. This new dress __________ her perfectly.
A. is fitting		B. fits			C. were fitting		D. fit
12. We ___________ dinner when you called last night.
A. are having		B. have			C. were having		D. had
13. These books are overdue. I _________ better return them today. 
A. had			B. need to		C. must		D. should
14. We _________ be able to sleep. play loud music at night. The neighbours won't able to sleep.
A. might not		B. needn't		C. don't have to	D. mustn't
15. Quick, get __________ the bus or you'll have to walk home.
A. off			B. up			C. on			D. away
16. The mechanic said that before he could tell me what the problem with my car was, he would have to __________ the engine __________ in his workshop.
A. take – apart		B. tie – down		C. put – off		D. make - up
17. Ralph can't continue to live __________ his parent's money anymore.
A. in			B. about		C. with			D. on
18. The factory decided to lay _________ 500 workers because of the difficult situation.
A. about		B. off			C. in			D. out
19. Could you __________ a moment while I see if Dave is in his office?
A. hold on		B. stand on		C. get on		D. wait for
20. The film didn't __________ all the enthusiastic publicity it received.
A. turn up to		B. make up of		C. live up to		D. come up with
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